
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:               /SGDĐT-TCHC 

V/v hướng dẫn công tác thi đua, khen 

thưởng tổng kết năm học 2024 - 2025 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày      tháng     năm 2025 

Kính gửi:  

- Phòng GDĐT quận/huyện/thành phố Thuỷ Nguyên;  

- Trường THPT, PT nhiều cấp có cấp THPT;  

- Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc;  

- Trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học, trung tâm hoạt 

động giáo dục ngoài giờ chính khóa, trung tâm hoạt động 

giáo dục kỹ năng sống, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo 

dục hòa nhập, đơn vị kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;  

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Thông tư số 29/2023/TT-BGDĐT ngày 29/12/2023 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng đối với ngành Giáo dục; 

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ quy 

định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-

CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định 41/2024/QĐ-UBND ngày 04/11/2024 của Ủy ban nhân 

dân ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố 

Hải Phòng; 

Để việc bình xét thi đua, khen thưởng tổng kết năm học 2024 - 2025 đảm 

bảo đúng quy định, đúng tiến độ thời gian, Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị giáo 

dục triển khai các nội dung sau: 

1. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 

1.1. Danh hiệu thi đua 

* Cá nhân:  

- Danh hiệu "Lao động tiên tiến": Thực hiện theo Điều 24 Luật Thi đua, 

khen thưởng năm 2022 và khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 01/2024/TT-BNV 

ngày 24/02/2024. 
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- Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở": Thực hiện theo Điều 23 Luật Thi 

đua, khen thưởng năm 2022.  

- Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua thành phố": Thực hiện theo Điều 22 Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2022.       

* Tập thể:  

- Danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến": Thực hiện theo Điều 28 Luật Thi 

đua, khen thưởng năm 2022.  

- Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc": Thực hiện theo Điều 27 Luật Thi 

đua, khen thưởng năm 2022. 

- Danh hiệu "Cờ thi đua của thành phố": Thực hiện theo Điều 26 Luật Thi 

đua, khen thưởng năm 2022 và khoản 2 Điều 5 của Thông tư số 01/2024/TTBNV 

ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ.  

- Danh hiệu "Cờ thi đua của Chính phủ": Thực hiện theo Điều 25 Luật Thi 

đua, khen thưởng năm 2022 và Điều 5 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính phủ.  

1.2. Hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân 

- Giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT: thực hiện theo hướng dẫn của Sở 

GDĐT1. 

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho các tập thể và 

cá nhân: Thực hiện theo Điều 74 Luật Thi đua khen thưởng năm 20222.  

- Bằng khen của Bộ GDĐT: Thực hiện theo Điều 74 Luật Thi đua khen 

thưởng năm 2022 và theo điều 9 Thông tư 29/2023/TT-BGDĐT. 

- Khen thưởng cấp nhà nước (Bằng khen, Huân chương, …): Thực hiện 

theo Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính phủ.  

2. Hồ sơ thi đua, khen thưởng 

                                                      
1 Số lượng đề xuất khen thưởng không quá 15% số cán bộ, viên chức tại đơn vị. 
2 Lưu ý:  Tại điểm d khoản 1 Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng quy định tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây: 

 + Có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công 

nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học 

và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở. 

 + Có liên tục từ 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến 

được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công 

trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở.  

(Sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp 

dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở đã được dùng để công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" thì không 

được sử dụng để đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố). 
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Hồ sơ thi đua, khen thưởng của đơn vị gồm:  

- Tờ trình và danh sách đề nghị khen thưởng (theo mẫu 01 tại Nghị đinh 

số 98/2023/NĐ-CP) 

- Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng của đơn vị (theo mẫu biên 

bản tại Nghị định 30/2020 của Chính phủ) Lưu ý: trong biên bản ghi rõ tỉ lệ 

phiếu bầu của các thành viên Hội đồng cho các mục đề nghị danh hiệu thi đua, 

khen thưởng. Nếu có thành viên Hội đồng vắng mặt thì phải có văn bản tổng 

hợp số phiếu thành viên vắng mặt gửi kèm theo Biên bản. 

- Danh sách cá nhân vi phạm pháp luật, đang thi hành kỷ luật (nếu có);  

- Danh sách trích ngang thành tích tập thể cá nhân  (ghi ngắn gọn theo 

các tiêu chuẩn của danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng) 

- Báo cáo thành tích, có minh chứng kèm theo (Theo mẫu 02 và 03 tại 

Nghị đinh số 98/2023/NĐ-CP). Lưu ý minh chứng: đánh dấu tên của cá nhân 

trong các danh sách công nhận sáng kiến, đánh giá viên chức… 

3. Thời gian và hình thức nộp hồ sơ  

3.1. Nộp hồ sơ bản chính (bản giấy) gồm:  

- Tờ trình; 

- Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng của đơn vị;  

- Danh sách cá nhân vi phạm pháp luật, đang thi hành kỷ luật (nếu có);  

- Danh sách trích ngang thành tích tập thể cá nhân; 

- Báo cáo thành tích: đối với khen cấp thành phố và cấp nhà nước nộp 03 

bản; đối với khen cấp Sở (Giấy khen của Giám đốc Sở) nộp 01 bản. Báo cáo 

thành tích Lao động tiên tiến và Chiến sĩ thi đua cơ sở lưu trữ tại đơn vị theo 

quy định.  

Hồ sơ bản chính nộp tại Phòng Tổ chức - Hành chính (người nhận: đồng 

chí Trần Tiến Chinh - Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính) trước ngày 

10/6/2025.  

3.2. Hồ sơ bản mềm 

- Toàn bộ hồ sơ (tờ trình, biên bản, danh sách, báo cáo trình thi đua khen 

thưởng tất cả các mục) được nén thành 01 file, gửi vào email: 

phamquangvuong@haiphong.edu.vn trước ngày 10/6/2025.  

- Toàn bộ danh sách trích ngang được cập nhật trực tuyến trước ngày 

10/6/2025 theo các đường Link nhập liệu sau:  

+ Khối các trường Tư thục: 

mailto:phamquangvuong@haiphong.edu.vn
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b6T_gc_BBcg8uzKYS3HSnS

wZ_UyaURWfa6QpJQ9Qkso/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ivs33qTj_YHofT2kMmXX2B

CAC_28p-BB6gMD5GkiBjA/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kWpLJCQaj18bglGiUAh-

SHFXRfMfLMcE1LjveoNfG4s/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h7XoZiI8PWcvJfNnbNJKohf8

WF2QXJPBRWdFbKfRMpk/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1brnGhc5NBsBO4qWalb031iGa

7XxNYzQeWUYWpGuziXc/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r2Ux9Uk_cGSs-

qEbQiyQCXfOc5bjjEwfBNfCXALgiBU/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AC2NQMaQfj9wzM8t-

K4e7nahki2TfwN37l_eU-qVRe4/edit?usp=sharing 

+ Khối các trường Công lập: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BYj_7G3Xdfdb0k2yC5A7p_I5

8tUedN7_AnUOrDYYoRk/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ZyajUaqItC37WZvIy6wCphP

vddzmX_tJVL2vwNXwiA/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JqgaWHbOutFrHCjifFOGtJ59

ZppcY4XpZYSA6p_F6YY/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SYqSqcp90f4K7E4qfNXuIuL

OypSvyHaV5B8hV8_TnHQ/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ot_4xGB8oudLfc83EHLuzs8P

Y80tOTxg6LJeKzgonfI/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F_nHMek-

3Qog7fAvuSwfa1QLDPD-nQYcsmE71xDrSbc/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qhcdF2AEtwj9nVULMZMHy

DTrGHHp46hLz_foIhIh2_s/edit?usp=sharing 

+ Các đơn vị trực thuộc: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oP7SPy468zcykqP6tOHeBwW

MmvlIq3IOMO6xqWjVZKA/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QDFpNplR0D6V0uv1kJGDSb

_Q8reDuGSvfa-0DpIJiBs/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b6T_gc_BBcg8uzKYS3HSnSwZ_UyaURWfa6QpJQ9Qkso/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b6T_gc_BBcg8uzKYS3HSnSwZ_UyaURWfa6QpJQ9Qkso/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ivs33qTj_YHofT2kMmXX2BCAC_28p-BB6gMD5GkiBjA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ivs33qTj_YHofT2kMmXX2BCAC_28p-BB6gMD5GkiBjA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kWpLJCQaj18bglGiUAh-SHFXRfMfLMcE1LjveoNfG4s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kWpLJCQaj18bglGiUAh-SHFXRfMfLMcE1LjveoNfG4s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h7XoZiI8PWcvJfNnbNJKohf8WF2QXJPBRWdFbKfRMpk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h7XoZiI8PWcvJfNnbNJKohf8WF2QXJPBRWdFbKfRMpk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1brnGhc5NBsBO4qWalb031iGa7XxNYzQeWUYWpGuziXc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1brnGhc5NBsBO4qWalb031iGa7XxNYzQeWUYWpGuziXc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r2Ux9Uk_cGSs-qEbQiyQCXfOc5bjjEwfBNfCXALgiBU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r2Ux9Uk_cGSs-qEbQiyQCXfOc5bjjEwfBNfCXALgiBU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AC2NQMaQfj9wzM8t-K4e7nahki2TfwN37l_eU-qVRe4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AC2NQMaQfj9wzM8t-K4e7nahki2TfwN37l_eU-qVRe4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BYj_7G3Xdfdb0k2yC5A7p_I58tUedN7_AnUOrDYYoRk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BYj_7G3Xdfdb0k2yC5A7p_I58tUedN7_AnUOrDYYoRk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ZyajUaqItC37WZvIy6wCphPvddzmX_tJVL2vwNXwiA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ZyajUaqItC37WZvIy6wCphPvddzmX_tJVL2vwNXwiA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JqgaWHbOutFrHCjifFOGtJ59ZppcY4XpZYSA6p_F6YY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JqgaWHbOutFrHCjifFOGtJ59ZppcY4XpZYSA6p_F6YY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SYqSqcp90f4K7E4qfNXuIuLOypSvyHaV5B8hV8_TnHQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SYqSqcp90f4K7E4qfNXuIuLOypSvyHaV5B8hV8_TnHQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ot_4xGB8oudLfc83EHLuzs8PY80tOTxg6LJeKzgonfI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ot_4xGB8oudLfc83EHLuzs8PY80tOTxg6LJeKzgonfI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F_nHMek-3Qog7fAvuSwfa1QLDPD-nQYcsmE71xDrSbc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F_nHMek-3Qog7fAvuSwfa1QLDPD-nQYcsmE71xDrSbc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qhcdF2AEtwj9nVULMZMHyDTrGHHp46hLz_foIhIh2_s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qhcdF2AEtwj9nVULMZMHyDTrGHHp46hLz_foIhIh2_s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oP7SPy468zcykqP6tOHeBwWMmvlIq3IOMO6xqWjVZKA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oP7SPy468zcykqP6tOHeBwWMmvlIq3IOMO6xqWjVZKA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QDFpNplR0D6V0uv1kJGDSb_Q8reDuGSvfa-0DpIJiBs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QDFpNplR0D6V0uv1kJGDSb_Q8reDuGSvfa-0DpIJiBs/edit?usp=sharing
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/159IaSCcCDMbHUo_QfdUE2k

9SWkOZxG0K3JvSvnUNWfw/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zpRRTtURGFowXZPI3byJdd

mfa_mIF7R5-elTlh1POkY/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RHYQGkePkYd_AyhVhzlUv

Rnu77NEcrEnQkHzRXimESE/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KFDRAKjPA9AOebrknQiygy

0J45NVKsi8zlO58rVVrz8/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VCJgH984C6Ca92CarAWkD

G0rIHT-akls12Fgtkk5Qbw/edit?usp=sharing 

4. Một số lưu ý: 

- Các trường Khối THPT, các đơn vị trực thuộc điền số liệu theo đường 

Link đảm bảo tính chính xác, theo đơn vị.  

- Đối với các Phòng GDĐT, trung tâm GDNN-GDTX quận/huyện/thành 

phố Thuỷ Nguyên chỉ nộp hồ sơ đề nghị tặng Giấy khen của Giám đốc Sở và 

Bằng khen của Bộ GDĐT: thời hạn nộp hồ sơ trước 10/6/2025.  

- Đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục kĩ năng sống, giáo 

dục ngoài giờ chính khóa, trung tâm du học,… đề nghị được tặng Giấy khen của 

Giám đốc Sở, nộp hồ sơ trước ngày 10/6/2025, gồm: tờ trình, danh sách, báo cáo 

thành tích.  

- Các văn bản luật, nghị định, thông tư về thi đua khen thưởng được gửi 

kèm công văn này. 

Trên đây là hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng tổng kết năm học 

2024 - 2025 của Sở GDĐT, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai các nội 

dung trên, đảm bảo đúng thời hạn theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TCHC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Uông Minh Long 
 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/159IaSCcCDMbHUo_QfdUE2k9SWkOZxG0K3JvSvnUNWfw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/159IaSCcCDMbHUo_QfdUE2k9SWkOZxG0K3JvSvnUNWfw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zpRRTtURGFowXZPI3byJddmfa_mIF7R5-elTlh1POkY/edit?usp=sharing
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